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ĐT: 04.39715439

ĐT: 04.39716291

Gabapentin 300mg

Rx Thuốc bán theo đơn
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
(MẶT TRƯỚC)
 

 

ex nme manson
BE xa TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC NÀY CHÍDÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỘI ÝKIẾN CỦA BÁC SĨ

lồnnang aing. - .

Kimleptic
Gabapentin 300mg

TRINH BẢY: Hộp 3 vix 10 viên nang.

CÔNG THỨC: Cho 1 viên nang cứng:
Gabapentin......................................... 300mg
Tá dược vừa đủ........................... viên nang
(Tinh bột sắn, Talc, Aerosil, Magnesi stearat)

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾTÁC DỤNG:
Dược lực học:
Gabapentin là thuốc chống động kinh, cơ chế hiện chưa rõ. Trên súc vật thí
nghiệm,thuốccótácdụng chống cơn duỗi cứngcácchỉ sau khi làm sốcđiện và
cũng ức chế được cơn co giật do pentylenetetrazol. Hiệu quả ở thí nghiệm trên
cũng tương tự như đối với acid valproic nhưng khác với phenytoin và
carbamazepin. Cấu trúc hóa học của gabapentin tương tự chất ức chế dẫn
truyền thần kinh là acid gamaminobutyric(GABA), nhưng gabapentin không |
tác động trực tiếp lên các thụ thể GABA, không làm thay đổi cấu trúc, giải |
phóng, chuyển hóa và thu hồi GABA.
Dược động học:

Gabapentin hấp thu qua đường tiêu hóa theo cơ chế bão hòa (khi liều tăng,
sinh khả dụng giảm). Thuốc đạt nồng độ đỉnh trong huyếttương sau khi uống 2
giờ và đạt nồng độ đỉnh sau 1 -2 ngày. Nồng độ huyết thanh có hiệu quả của
thuốcchưa xácđịnh.
Sinh khả dụng khoảng 60%
Gabapentin phân bố khắp cơ thể, vào được sữa mẹ, liên kết với protein huyết
tươngrấtthấp (< 3%).Thể tích phânbốcủa thuốc là58+6 lít ở người lớn.
Gabapentin hầu như không chuyển hóa trong cơ thể và thải trừ chủ yếu qua
thận dưới dạng không đổi. Nửa đời của qabapentin khoảng 5 - 7 giờ ở người có
chức năng thận bình thường.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị hỗ trợ trong động kinh cục bộ.
Gabapentin cdn được sử dụng để điều trị đau do viêm các dây thần kinh ngoại
biên.

LIỀU LƯỢNGVÀCÁCH DÙNG:
Dùng theo sựchÍdẫn của thầythuốc.
Chốngđộng kinh:ð người lớn vàtrễemtrên 12 tuổi:
Ngày đầu: 1 viên/lần.
Ngày thứ2: 1 viênñần x 2lần.
Ngày thứ3: 1 viên/lầnx 3 lần.
Sau đó liều có thể tăng lên 1 viên mỗi ngày, dựa trên đáp ứng của người bệnh,
cho đến khi đạt liều điều trị hiệu quả, thông thường là từ 3 - 6 viên/ngày, chia 3
lần, tối đa 8 viên /ngày. Nênchia tổng liều hàngngày cho mỗi lần dùngthuốc và
khoảng cách dùng thuốc khôngnên quá 12 giờ. Khi dùng liềucaocóthểchia 4
lần/ngày.
Đối với người bệnh suy giảm chức năng thận và đang thẩm phân máu phải
giảmliềutheo độ thanh thải creatinin.

thanh creatinin

50 - 70

   

 

 

<15

1 viên  
  

Điều trị đaudo viêm dâythần kinh ngoạibiên, đau sau bệnh zona.
Người lớn: Uống không quá 6 viên/ngày, chia 3 lần.
Hoặc dùng nhưsau:
Ngày thứnhất: 1 viên
Ngày thứ2: 1 viênñần x2lần.
Ngày thứ3: 1 viênñần x 31ần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cẩm với gabapentin hoặc bất cứthành phần nào trong công thị
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC

(MẶT SAU)
 

 

 

TƯƠNGTÁC THUỐC:
Khi dùng đồng thời, gabapentin không làm thay đổi dược động học của các
thuốc chống động kinh thường dùng như carbamazepin, phenytoin, acid
valproic, phenobacbital, diazepam.
Thuốc kháng acid làm giảm sinh khả dụng của gabapentin khoảng 20% do
ảnh hưởng đến hấp thu thuốc. Phải dùng gabapentin sau thuốc kháng acld ít
nhất 2 giờ.
THẬN TRỌNG:
Sửdụng thận trọng đối với ngườicótiền sửrối loạn tâm thần, người suy giảm
chức năng thận và thẩm phân máu, người vận hành tàu xe và máy móc.
Thuốccóthể gây dương tính giả khi xét nghiệm protein niệu.
Phụnữ có thai: Gây quái thai trên động vật gặm nhấm. Trên người mang
thai, chưa thấy có tác động tương tự. Tuy nhiên, chỉ dùng thuốc cho người
mang thai khithựcsựcần thiết và có cân nhắc kỹ lợi ích cao hơn so với nguy
cö cho thai nhỉ.
Thời kỳ cho con bú: Khi dùng đường uống, gabapentin vào sữa mẹ. Tác
dụng trên trẻ sơ sinh còn chưa rõ, vì vậy chỉ dùng gabapentin cho phụ nữ
trong thời kỳ cho con bú khi thật cẩn thiết và có cân nhắc kỹ lợi Ích cao hơn
nguy cơ rủi ro.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Thườnggặp, ADR>1/100
Thần kinh:Vậnđộngmất phối hợp,runggiậtnhãn cầu, một mỏi, chóng mặt,
phủ, buồn ngủ, giảm trí nhớ. Trẻ emtừ 3 - 12 tuổi: Gồm các vấn đề về thần
kinh như lo âu, thay đổi ứng xử (quấy khóc, cảm giác sảng khoái hoặc trầm
cảm, quá kínhđộng, thái độchống đối...).
Tiêu hóa: Khó tiêu, khô miệng, táo bón, đau bụng, tiêu chảy.
Tim mạch : Phù mạch ngoại biên.
Hô hấp: Viêm mũi, viêm họng hầu, ho, viêm phổi.
Mắt: Nhìn một hóa hai, giảm thị lực.
Cơ - xương: Đau cơ, đau khớp. \
Da: Mẩn ngứa, ban da.
Máu: Giảm bạch cầu.
Khác: Liệt dương, nhiễm virut
Ítgặp, 1/1000 <ADR < 1/100
Thần kinh: Mất trí nhớ, mất ngôn ngữ, trầm cảm, cáugắt hoặc thay đổi tâm
thần, tính khí, liệt nhẹ, giảm hoặcmất dục cảm, nhức đầu.
Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, chảy máu lợi, viêm miệng, mất hoặc rối loạn vị
giác.
Tim mạch: Hạ huyết áp, đau thắt ngực, rối loạn mạch ngoại vi, hồi hộp,
Khác: Tăng cân, gan to.
Hiểmgặp, ADR < 1/1000
Thần kinh: Liệt dây thần kinh, rối loạn nhân cách, tăng dục cảm, giảm
năng vậnđộng,rối loạntâm thần. Fe
Tiéu héa: Loét đạ dày tả tràng, viêm thực quản, viêm đạitràng, viếm t

tràng. *
Hô hấp: Ho, khản tiếng, viêm niêm mạc đường hô hấp, giảm thodg khí phổi,
phù phổi. :
Mắt: Ngứa mắt, chảy nước mắt, võng mạc, viêm mống mắt. 4 ¢
Cơxương : Viêm sụn, loãng xương, đau lưng. ce
Máu: Giảm bạch cầu, thời gian máu chảy kéo dai.
Sốthoặc rét run.
Hội chứng stevens - Johnson.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khỉ
dụng thuốc.
SỬ DỰNG QUÁ LIỀU:
Quá liều gabapentin có thể nhìn một hóa hai, nói líu ríu, u ám, hôn mê và tiêu
chảy. Hầuhếtcáctrường hợpquá liềuđều hồiphụcsaukhi sửdúš¢4obi6AJC TRUONG
pháphỗtrợ. Có thể loại thuốc ra khỏicơthể bằng thẩm phân má
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 'P.TRƯỜNG
HẠNDÙNG:36 thángkểtừngày sản xuất A„ tê»

l hingena ctthờhạnot trên bao bỉ Nouyént Chi

CÔNGTYCỔPHẨNDƯỢC PHẨMTRUNGƯƠNG 2
9TrầnThánh Tông-Q.HaiBàTrưng - HàNội - VIỆTNAM
ĐT: 04.39715439 FAX: 04.38211615

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Lô27, KCNQuangMinh - Mê Linh -HàNội- VIỆT NAM
ĐT: 04.39716291 FAX: 04.35251484
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